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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A Dự toán thu ngân sách nhà nước             450,000           450,000                 -                 -                -                    -                     -                -                -               -                 -                 -                 -                   -                  -                -                -                  -   

1 Thu phí, lệ phí; thu sự nghiệp             450,000           450,000 

2 Số nộp ngân sách             450,000           450,000 

3 Số thu được để lại đơn vị sử dụng                       -   

Trong đó: Tạo  nguồn CCTL                       -   

B Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh      164,805,000      48,198,500   19,427,000        142,000   2,779,000 ########   14,487,780    11,555,180 ######## ######## ######## #########   4,842,000  2,195,500   14,781,540       839,620 ########    308,500   3,794,360 

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách 1081493 1090424 1081463 1090427 1118468 1132677 1132676 1093735 1082191 1082168 1081665 1081761 1081843 1081119 1083901 1081634 1135831 1090031 

Mã số KBNN nơi giao dịch 2126 2126 2126 2126 2126 2120 2118 2118 2117 2112 2112 2115 2112 2126 2117 2115 2122 2120 

Tổng số      164,805,000      48,198,500   19,427,000        142,000   2,779,000 ########   14,487,780    11,555,180 ######## ######## ######## #########   4,842,000  2,195,500   14,781,540       839,620 ########    308,500   3,794,360 

 I Kinh phí hành chính        39,002,000      19,433,000   19,427,000        142,000               -                -                    -                     -                -                -               -                 -                 -                 -                   -                  -                -                -                  -   

Chương 424 Loại 340 khoản 341

 a Kinh phí giao quyền tự chủ        19,749,000      16,852,000     2,897,000          18,000               -                -                    -                     -                -                -               -                 -                 -                 -                   -                  -                -                -                  -   

1. Quỹ lương, phụ cấp và các khoản

đóng góp theo lương (tính theo tiền

lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng)

       13,714,000      13,714,000     2,293,000 

2. Kinh phí hoạt động theo định mức          1,003,000        1,003,000        161,000          18,000 

3. Tiền lương, tiền công đối với hợp

đồng lao động (theo Nghị định số

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022)

         2,135,000        2,135,000        443,000 

 b Kinh phí không giao quyền tự chủ             189,000           189,000                 -                 -                -                    -                     -                -                -               -                 -                 -                 -                   -                  -                -                -                  -   

Theo mục tiêu, nhiệm vụ:        19,235,000        2,581,000   16,530,000        124,000               -                -                    -                     -                -                -               -                 -                 -                 -                   -                  -                -                -                  -   

1. Kinh phí Chương trình phát triển

thanh niên VN tỉnh Quảng Ngãi (Quyết

định số 1375/QĐ-UBND ngày

31/12/2021)

              90,000             90,000 

2. Kinh phí BCĐ cải cách hành chính

(gồm kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo

đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công

chức tỉnh Quảng Ngãi; Điều tra xã hội

học về thực hiện chỉ số CCHC ở các

huyện thành phố và Sở Ngành

         1,435,000        1,435,000 

PHỤ LỤC 

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 CỦA SỞ NỘI VỤ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

(Kèm theo Quyết định:         /QĐ-SNV ngày        /4/2025 của Giám đốc Sở Nội vụ )

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT Nội dung Tổng số

 

Chi tiết theo từng đơn vị sử dụng Chi tiết theo từng đơn vị sử dụng Chi tiết theo từng đơn vị sử dụng Chi tiết theo từng đơn vị sử dụng
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3. Kinh phí tiếp tục triển khai xác định

vị trí việc làm trong cơ quan hành chính

nhà nước theo Nghị định số

62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và đơn

vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020

            180,000           180,000 

4. Kinh phí thực hiện chính sách đối với

cha mẹ, người thân của lãnh đạo mất (Sở

Nội vụ là cơ quan thường trực và Ban lễ

tang của tỉnh)

              45,000             45,000 

5. Kinh phí làm việc với Bộ ngành trung

ương và các tỉnh bạn
            225,000           225,000 

6. Kinh phí xây dựng, thẩm định đề án

sắp xếp các cơ quan hành chính và các

tổ chức bên trong của các cơ quan

chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

              45,000             45,000 

7. Kinh phí trang bị trang phục thanh tra

theo Thông tư số 73/2015/TTLT-BTC-

TTCP ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính

và Tổng Thanh tra chính phủ 

              52,000             52,000 

8. KP tổ chức triển khai thực hiện chính

sách tinh giản biên chế theo Nghị định

29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của

Chính phủ

              97,000             97,000 

9. Kinh phi thực hiện quy chế dân chủ ở

cơ sở và công tác dân vận chính quyền
              49,000             49,000 

10. Kinh phí XDCQ thực hiện nhiệm vụ

Trung ương quy định (NQ27 UBTVQH)

và UBND tỉnh giao (Thẩm đinh hồ sơ

phân loại đơn vị hành chính; tham gia

tập huấn và thẩm định chương trình mục

tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới)

            109,000           109,000 

11. Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ

nhiệm kỳ 2025-2030
              90,000             90,000 

12. Kinh phí hỗ trợ công chức làm việc

tại Trung tâm kiểm sát hành chính tỉnh 
              38,000             38,000 
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13. Kinh phí xử phạt vi phạm hành

chính theo Thông tư 153/2013/TT-BTC

ngày 31/10/2013 quy định về thủ tục

thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt

và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo

đảm hoạt động của các lực lượng xử

phạt vi phạm hành chính.

            104,000           104,000 

14. Kinh phí phục vụ công tác thu lệ phí

cấp giấy phép lao động cho người nước

ngoài theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-

HĐND ngày 21/7/2021

              22,000             22,000 

15. Kinh phí khen thưởng        15,000,000   15,000,000 

16. Kinh phí tổ chức Đại hội Thi đua 

yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VIII 

(2025-2030) và Kinh phí đưa đoàn đại 

biểu của tỉnh đi dự Đại hội Thi đua yêu 

nước lần thứ XI

         1,530,000     1,530,000 

1. Kp theo QĐ 913/QĐ-UBND             124,000        124,000 

 II Kinh phí sự nghiệp      125,803,000      28,765,500                 -     2,779,000 ########   14,487,780    11,555,180 ######## ######## ######## #########   4,842,000  2,195,500   14,781,540       839,620 ########    308,500   3,794,360 

      1 Sự nghiệp đảm bảo xã hội      106,902,000      11,928,500                 -     2,779,000              -     14,487,780    11,555,180 ######## ######## ######## #########   4,842,000  2,195,500   14,781,540       839,620 ########    308,500   3,794,360 

1.1 Sự nghiệp người có công      104,706,000        9,732,500                 -     2,779,000              -     14,487,780    11,555,180 ######## ######## ######## #########   4,842,000  2,195,500   14,781,540       839,620 ########    308,500   3,794,360 

Chương 424 Loại 370 khoản 371

 a  Kinh phí giao quyền tự chủ          2,584,000                    -                   -     2,584,000              -                    -                     -                -                -               -                 -                 -                 -                   -                  -                -                -                  -   

1. Quỹ lương, phụ cấp và các khoản

đóng góp theo lương (tính theo tiền

lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng)

         2,139,000   2,139,000 

2. Kinh phí hoạt động theo định mức             445,000      445,000 

 b  Kinh phí không giao quyền tự chủ      102,122,000        9,732,500                 -                    -        195,000              -     14,487,780    11,555,180 ######## ######## ######## #########   4,842,000  2,195,500   14,781,540       839,620 ########    308,500   3,794,360 

1. Thăm hỏi, động viên gia đình chính

sách người có công dịp Lễ ngày 27/7 và

dịp Tết cổ truyền và cán bộ hưu trí, mất

sức lao động dịp Tết cổ truyền trên địa

bàn tỉnh 

       77,998,000             70,500                 -                 -                -     12,108,900    10,346,300 ######## ######## ######## #########   3,322,800  1,610,500   13,410,500       766,500    733,000    144,700   3,371,000 

2. Trợ cấp hàng tháng cho đối tượng

TNXP
         1,186,000                    -                   -                 -                -            38,880           38,880      38,880      12,960      84,240      408,240      162,000               -          201,040         25,920      32,400              -        142,560 
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3. Trợ cấp một lần mai táng phí cho đối

tượng NCC
       13,081,000                    -                 -       2,340,000      1,170,000 ######## ########    819,000   1,404,000   1,357,200     585,000     1,170,000         47,200    468,000    163,800      280,800 

4. Chi công tác Nghĩa trang liệt sĩ (điện,

nước, chăm sóc cây, hoa...nghĩa trang

liệt sĩ, các khoản chi khác phục vụ

NTLS)

            500,000           500,000 

5. Bảo dưỡng, chăm sóc cây xanh hàng

năm  tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 
            990,000           990,000 

6. Lễ viếng dâng hương NTLS (Tết

nguyên đán và ngày 27/7) tại NTLS tỉnh 
              36,000             36,000 

7. Lễ viếng dâng hương NTLS (Tết

nguyên đán và ngày 27/7) tại NTLS

Quốc gia Trường Sơn và NTLS Đường 9

tỉnh Quảng Trị 

              90,000             90,000 

7. Kinh phí phục vụ các hoạt động nhân

các ngày lễ lớn trong năm 2025
            270,000           270,000 

8. Kinh phí thực hiện Đề án sửa chữa,

nâng cấp mộ và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 theo

Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày

22/6/2020 của UBND tỉnh

         7,020,000        7,020,000 

9. Ép nhựa, đóng khung Bằng "Tổ quốc

ghi công" cho thân nhân gia đình Liệt sĩ
              36,000             36,000 

10. Chi tang lễ, xây bia cán bộ lão thành

cách mạng và cán bộ chủ chốt của tỉnh

theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND

ngày 14/02/2015 

            350,000           350,000 

11. Đón tiếp đối tượng chính sách               90,000             90,000 

12. Các hoạt động kỷ niệm ngày Thương

binh Liệt sĩ
            180,000           180,000 

13. Thực hiện ký hợp đồng điều dưỡng

ngoài tỉnh
            100,000           100,000 

14. Chi phí người phục vụ công tác nuôi

dưỡng đối tượng Người có công tại

Trung tâm điều dưỡng người có công

tỉnh

            195,000      195,000 
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 1.2  Sự nghiệp xã hội          2,196,000        2,196,000               -                -   

 Chương 424 Loại 370 khoản 398 

 a  Kinh phí giao quyền tự chủ             134,000           134,000               -                -                    -                     -                -                -               -                 -                 -                 -                   -                  -                -                -                  -   

1. Quỹ lương, phụ cấp và các khoản

đóng góp theo lương (tính theo tiền

lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng)

            104,000           104,000 

2. Kinh phí hoạt động theo định mức               30,000             30,000 

 b  Kinh phí không giao quyền tự chủ          2,062,000        2,062,000               -                -   

1. Chính sách Lao động - Tiền công -

BHXH
              90,000 90,000           

2. Kinh phí Hội đồng trọng tài               27,000 27,000           

3. Chương trình an toàn, vệ sinh lao

động (thực hiện theo Nghị quyết số

19/NQ-CP ngày 16/02/2022 và Quyết

định số 504/QĐ-UBND ngày 25/5/2022

của UBND tỉnh)

              40,000 40,000                           -                 -                -   

4. Chương trình hỗ trợ phát triển thị

trường lao động (theo QĐ số 176/QĐ-

TTg ngày 05/02/2021)

            540,000 540,000         

5. Kinh phí hoạt động của Ban Vì sự tiến 

bộ của phụ nữ tỉnh (QĐ số 829/QĐ-

UBND ngày 09/6/2021)

              40,000 40,000           

6. Chiến lược Quốc gia về bình đẳng

giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -

2030 (QĐ số 254/QĐ-UBND ngày

19/4/2021)

              45,000 45,000           

7. Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo

lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh giai

đoạn 2021 - 2025 (QĐ số 372/QĐ-

UBND ngày 15/3/2021)

              45,000 45,000           

8. Kinh phí thực hiện theo chỉ đạo của

UBND tỉnh và công tác xã hội khác
            225,000 225,000         

9. Thăm Tết các đối tượng xã hội theo

Kế hoạch của UBND tỉnh
         1,010,000 1,010,000      
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      2 Sự nghiệp đào tạo              15,915,000      15,915,000                 -                 -                -                    -                     -                -                -               -                 -                 -                   -                  -                -                  -   

Chương 435 Loại 070 khoản 085

 a  Kinh phí giao quyền tự chủ                       -                      -                   -                 -                -                    -                     -                -                -               -                 -                 -                 -                   -                  -                -                -                  -   

 b  Kinh phí không giao quyền tự chủ        15,915,000      15,915,000                 -                 -                -                    -                     -                -                -               -                 -                -                  -   

1. Đào tạo bồi dưỡng CBCC tỉnh Quảng 

Ngãi (theo Quyết định phê duyệt của 

UBND tỉnh)

         9,081,000 9,081,000

2. Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ 

công chức theo QĐ 263/QĐ-TTg ngày 

22/02/2022

         1,350,000 1,350,000

3. Kinh phí thi công chức tỉnh Quảng 

Ngãi, viên chức khác
            860,000 860,000

4. Kinh phí xét thăng hạng chức danh

nghề nghiệp viên chức các ngành kế

toán, văn thư, thư viện, …

            270,000 270,000

5. Thi, xét nâng ngạch công chức Cán sự

lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên

viên chính, KTV Trung cấp lên KTV

            135,000 135,000

6. Thi cử tuyển, thu hút               45,000 45,000

7. Kinh phí đào tạo sinh viên cử tuyển

năm học 2024-2025 (QĐ số 584/QĐ-

UBND ngày 19/4/2023 và QĐ số

286/QĐ-UBND ngày 6/3/2024)

         2,915,000 2,915,000

8. Kinh phí hỗ trợ học bổng học sinh cử

tuyển năm học 2024-2025 (QĐ số

584/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 và QĐ

số 286/QĐ-UBND ngày 6/3/2024)

         1,191,000 1,191,000

9. Kinh phí hội nghị tập huấn Luật Lưu

trữ số 33/2024/QH15 được QH thông

qua ngày 21/6/2024

              68,000 68,000

      3 
Chi sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp 

khác
2,986,000         922,000         -              -            ####### -              -               -           -          -          -            -            -           -              -             -           -          -            

Chương 435 Loại 280 khoản 338



Văn phòng 

Sở Nội vụ

Ban Thi 

đua - 

Khen 

thưởng

Ban Tôn 

giáo

Trung 

tâm Điều 

dưỡng 

NCC

Trung 

tâm Lưu 

trữ - 

Lịch sử

Phòng LĐ 

-TB&XH

 thị xã

 Đức Phổ

Phòng LĐ -

TB&XH 

huyện 

Mộ Đức

Phòng 

LĐ -

TB&XH

 huyện 

Tư 

Nghĩa

Phòng 

LĐ -

TB&XH 

 huyện

Nghĩa 

Hành 

Phòng 

LĐ -

TB&XH 

 huyện

 Sơn 

Tịnh 

Phòng 

LĐ -

TB&XH 

huyện 

Bình Sơn 

Phòng 

LĐ -

TB&XH 

huyện

 Sơn Hà 

Phòng 

LĐ -

TB&XH 

huyện 

Trà Bồng 

Phòng LĐ 

-TB&XH 

Tp Quảng 

Ngãi 

Phòng 

LĐ -

TB&XH 

huyện 

Minh 

Long 

Phòng 

LĐ -

TB&XH 

huyện 

Sơn Tây

Phòng 

LĐ-

TB & 

XH, Y 

tế huyện 

Lý Sơn 

Phòng 

LĐ -

TB&XH 

huyện 

Ba Tơ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TT Nội dung Tổng số

Chi tiết theo từng đơn vị sử dụng Chi tiết theo từng đơn vị sử dụng Chi tiết theo từng đơn vị sử dụng Chi tiết theo từng đơn vị sử dụng

 a Kinh phí giao quyền tự chủ 1,284,000         #######

1. Quỹ lương, phụ cấp và các khoản 

đóng góp theo lương (tính theo tiền 

lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng)
971,000            

   971,000 

2. Kinh phí hoạt động theo định mức
313,000            

   313,000 

 b Kinh phí không giao quyền tự chủ 
1,702,000         922,000         -              -            780,000   

Kinh phí lập mới, chỉnh lý bổ sung hồ 

sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính các 

cấp tỉnh Quảng Ngãi (QĐ 867 và 

QĐ513) 922,000            922,000         

1. Tiền điện bảo quản tài liệu lưu trữ của

tỉnh và điện phục vụ công tác trưng bày

triển lãm
201,000            

   201,000 

2. Chi phí bảo hiểm tài sản tại kho

chuyên dụng và nhà trưng bày, triển lãm

tài liệu lưu trữ
81,000              

     81,000 

3. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống

phòng cháy chữa cháy, hệ thống thiết bị

bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho chuyên

dụng và nhà trưng bày, triển lãm tài liệu

lưu trữ
90,000              

     90,000 

4. Thuê quản lý, vận hành và bảo dưỡng

lưới điện trạm biến áp tại Trung tâm

Lưu trữ lịch sử
22,000              

     22,000 

5. Triển khai chương trình "Công bố tài

liệu lưu trữ" của tỉnh Quảng Ngãi theo

Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày

15/12/2022 
185,000            

   185,000 

6. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ,

giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ theo

Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày

04/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 
201,000            

   201,000 


